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LỜI NÓI ĐẦU
TP Hồ Chí Minh (TP.HCM) là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Nhiều năm qua, ngành công nghiệp TP.HCM phát triển nhanh và đóng góp hơn 30% giá trị xuất khẩu công nghiệp cả nước, góp phần quan trọng đưa thành phố trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

Thống kê từ Sở Công Thương thành phố, trong 10 năm gần đây, tỷ lệ nội hóa các sản phẩm công nghiệp chỉ đạt gần 30%, trong khi mỗi năm, TP.HCM phải chi hàng chục tỷ USD để nhập khẩu vật liệu, phụ tùng, linh kiện... phục vụ các ngành công nghiệp trọng yếu. Đây là nhân tố cơ bản kéo lùi sự phát triển đồng bộ của TP.HCM, đồng thời cảnh báo thế bấp bênh của nền kinh tế do bị phụ thuộc.

Thực trạng phát triển CNHT tại TP.HCM ở các ngành thiết bị điện - điện tử, cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ôtô, dệt may, da giày vẫn còn nhiều điểm yếu, có nhiều thách thức, khó khăn; sản phẩm CNHT của nhiều DN có giá trị gia tăng thấp, phần lớn chưa tham gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chẳng hạn như ngành cơ khí chế tạo, thành phố có hơn 12.500 cơ sở sản xuất, hơn 129.000 lao động.
Chuyên đề này sẽ tập trung phân tích các nội dung sau đây: 

· Đặc điểm nền kinh tế, lĩnh vực công nghiệp tại TP.HCM
· Kế hoạch phục hồi nền kinh tế và ngành công nghiệp hậu Covid-19; 

· Đặc điểm lĩnh vực CNHT, mô hình và định hướng phát triển của ngành CNHT tại TP.HCM
Từ đó đưa ra các đề xuất giải pháp nhằm phát triển CNHT tại TP.HCM dựa trên đặc điểm thực tiễn của ngành.
TÓM TẮT

TP.HCM đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, trong đó có 4 ngành trọng yếu là cơ khí, chế biến lương thực - thực phẩm, hóa chất - nhựa - cao su và ngành điện tử - công nghệ thông tin. Thực tế, ngành CNHT của cả nước nói chung và TP. HCM nói riêng hiện nay còn yếu, nguyên nhân do các doanh nghiệp CNHT chủ yếu là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, thiếu tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản lý và khả năng tiếp cận công nghệ hiện đại.
Thực trạng phát triển CNHT tại TP.HCM ở các ngành thiết bị điện - điện tử, cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ôtô, dệt may, da giày vẫn còn nhiều điểm yếu, có nhiều thách thức, khó khăn; sản phẩm CNHT của nhiều DN có giá trị gia tăng thấp, phần lớn chưa tham gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chẳng hạn như ngành cơ khí chế tạo, thành phố có hơn 12.500 cơ sở sản xuất, hơn 129.000 lao động.
TP.HCM là một địa phương với chức năng triển khai cơ chế chính sách được Trung ương ban hành và được phép ban hành các chính sách theo phân cấp của Trung ương cho Thành phố. Trên cơ sở dự báo nhu cầu và thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực CNHT, các giải pháp được xác định trọng tâm vào việc tháo gỡ các rào cản phát triển, đồng thời xác định những chương trình, dự án cụ thể để triển khai, có đầu mối quản lý xuyên suốt, có chế độ báo cáo, kiểm tra giám sát và bố trí nguồn nhân lực quản lý nhà nước đủ năng lực, nhằm bảo đảm tính thực thi của chính sách.
Theo quy hoạch, thành phố sẽ phát triển 24 khu chế xuất – khu công nghiệp với tổng diện tích đất được duyệt là 6.156ha và ưu tiên hàng đầu là các dự án CNHT, cung ứng những sản phẩm công nghệ cao, giá trị kinh tế cao trong chuỗi cung ứng sản phẩm CNHT mang quy mô khu vực và toàn cầu.
Trải qua đợt dịch thứ 4 với những hậu quả nặng nề, kinh tế TP.HCM chứng kiến sự suy giảm chưa từng thấy. Tuy nhiên, với năng lực kinh tế tổng thể hầu như còn nguyên vẹn, nếu triển khai các chương trình phục hồi "trúng, mạnh, và nhanh", thành phố có thể tăng tốc phát triển từ năm 2022... Kinh tế TP.HCM suy giảm tăng trưởng chưa từng có. Tăng trưởng kinh tế TP.HCM năm 2019 đạt khoảng 7,8%, năm 2020 là 1,36% và năm 2021 ước -5%. Tức là quy mô tổng sản phẩm nội địa của Thành phố năm 2021 chỉ bằng khoảng 96,3% của năm 2019.
4 ngành công nghiệp trọng yếu trên địa bàn tuy có sự tăng trưởng về lượng nhưng xét về chất, cấu trúc của ngành công nghiệp thành phố phát triển chưa thực sự bền vững và ngày càng bộc lộ những hạn chế trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, như: trên 80% nguyên vật liệu, phần lớn thiết bị và công nghệ phải nhập khẩu; sản xuất phục vụ sửa chữa thay thế, gia công lắp ráp là chủ yếu; các doanh nghiệp nhỏ và vừa với trình độ quản trị sản xuất phần lớn dựa vào kinh nghiệm, năng lực phát triển và khai thác thị trường, tiếp cận cơ chế chính sách ưu đãi của Nhà nước còn thấp; hạn chế trong việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nếu có, chủ yếu là tham gia ở những công đoạn với công nghệ giản đơn, giá trị gia tăng thấp.
Hiện TP.HCM đang xây dựng sản phẩm chủ lực ngành hàng điện tử - công nghệ thông tin với nhiều tiêu chí như sản phẩm là nguyên liệu, linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực được đề xuất bao gồm các sản phẩm phần cứng, sản phẩm phần mềm, sản phẩm nội dung số.
Theo số liệu từ Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, CNHT ngành Cơ khí chủ yếu là phục vụ sản xuất sản phẩm liên quan đến cơ khí gia dụng, sửa chữa thay thế các thiết bị trong dây chuyền nhập khẩu. Các khâu xử lý bề mặt tạo phôi, chế tạo thiết bị đồng bộ, thiết bị tự động hóa còn yếu, cụ thể tỷ lệ nội địa hóa Động cơ, tuabin, bơm, máy nén là 32%, Thiết bị công nghiệp đa dụng và chuyên dụng là 13,5%. 
TP.HCM xác định danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa TP giai đoạn 2021 - 2025 và các chính sách hỗ trợ phát triển.: xác định danh mục sản phẩm chủ lực để có giải pháp thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển đúng trọng tâm, trọng điểm; thành lập Trung tâm Nghiên cứu, thí nghiệm và Kiểm nghiệm sản phẩm ngành cao su - nhựa đạt chuẩn quốc tế; đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm nhựa tái chế, nhựa phân hủy sinh học, nhựa y tế nhằm nâng cao giá trị gia tăng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường... 
TP.HCM chiếm hơn 35% kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của TP.HCM liên tục tăng trong các năm qua Năng lực sản xuất ngày càng được nâng cao: nhiều nhà máy trang bị hiện đại và trình độ quản lý tốt hơn. Tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua hơn hơn một thập niên phát triển may mặc sang các thị trường chính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada…

TP.HCM đã quy hoạch 3 khu vực để ưu tiên tiếp nhận các doanh nghiệp CNHT bao gồm: KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 (200ha); KCN Lê Minh Xuân 3 (100 ha); Khu Cơ khí ô tô (60ha). Tuy nhiên, hiệu quả của việc quy hoạch các cụm, khu công nghiệp này chưa cao. Đơn cử như ở KCN Hiệp Phước giai đoạn 2, theo quy hoạch khu CNHT 1 có diện tích lên tới 80ha, hướng đến thu hút các ngành công nghiệp trọng điểm như: cơ khí, điện - điện tử, nhựa - cao su - chất dẻo song hiện tại xung quanh chỉ là những bãi đất trống.
Để đẩy mạnh phát triển ngành CNHT, UBND TP.HCM đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển CNHT để thực hiện các chương trình, đề án phát triển CNHT giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025. Cùng với đó, thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ, triển khai chương trình kích cầu, hỗ trợ hơn 8.000 tỷ đồng cho các DN tham gia sản xuất sản phẩm CNHT. Các định hướng bao gồm: Phát triển sản phẩm CNHT đáp ứng nhu cầu nội địa; Phát triển CNHT ứng dụng công nghệ cao; Nâng cao sản xuất, chất lụognư sản phẩm; Mở rộng kết nối, giao thương, hợp tác trong ngành CNHT; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
TP.HCM cần chú trọng ưu tiên trong việc tạo điều kiện để các DNVVN phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển trong lĩnh vực CNHT cho các nhóm ngành: linh kiện; phụ tùng điện - điện tử; linh kiện phụ tùng nhựa - cao su; sản xuất nguyên liệu dệt may; sản xuất phụ trợ giày da.

Bên cạnh đó là tạo dựng môi trường kinh doanh hấp dẫn thu hút DNVVN trong lĩnh vực CNHT với phương châm tạo ra nhu cầu hỗ trợ cao cho thị trường, thuận lợi tiếp cận công nghệ, tín dụng. Tạo ra liên kết sản xuất thông qua việc định hướng DN sản xuất, lắp ráp, sản phẩm hoàn chỉnh sử dụng sản phẩm CNHT được sản xuất từ DNVVN trong nước.

Quá trình phát triển dần được hình thành qua hệ thống DNVVN đủ mạnh, tham gia sản xuất cung ứng sản phẩm CNHT cho các ngành công nghiệp trọng yếu thành phố. Tạo môi trường chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác sản xuất giữa các công ty FDI và DNVVN nội địa để nhanh chóng làm chủ công nghệ.
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP TP.HCM
I.1. Đặc điểm kinh tế và công nghiệp TP.HCM, tác động và kế hoạch phục hồi hậu dịch bệnh COVID-19
I.1.1. Kinh tế và công nghiệp TP.HCM 
a) Tổng quan kinh tế TP.HCM:
Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn của Vùng. Thành phố chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước, dân số 9,2 triệu người nhưng có đóng góp lớn nhất cho sự phát triển kinh tế chung của cả nước. Kinh tế thành phố tăng trưởng khá và ổn định qua các năm, GRDP tăng bình quân đạt 8,3%/năm, quy mô GRDP của Thành phố năm 2020 ước chiếm 22,8% GDP cả nước và khoảng 48,4% GRDP của Vùng. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 6.799 USD (cả nước ước trên 3.000 USD/người). Cơ cấu kinh tế luôn duy trì tỷ trọng hợp lý, khu vực dịch vụ thường xuyên giữ tỷ trọng lớn nhất trong GRDP, năm 2020 ước đạt 62,13%, vượt chỉ tiêu đề ra là 56% - 58%, khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 24,61%. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước từ khu vực kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 là 12,17%, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GRDP. Ước thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 là 1.857.204 tỷ đồng, trong đó dự toán thu ngân sách năm 2020 là 405.828 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước (khoảng 27%).
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021 của Cục Thống kê TPHCM cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 đã được cải thiện đáng kể, sau khi TP nới lỏng giãn cách, một số hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động lại theo phương châm “An toàn là trên hết”, “An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”.

Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10/2021 ước tính tăng 23,6% so với tháng 9/2021, tính chung 10 tháng chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn TP giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành công nghiệp chủ yếu có chỉ số công nghiệp giảm mạnh như: sản xuất đồ uống giảm 30,1%, sản xuất trang phục giảm 29,4%, sản xuất da và sản phẩm có liên quan giảm 20,2%, sản xuất sản phẩm điện tử giảm 19,3%, sản phẩm sản xuất từ khoáng kim loại giảm 15,1%. So với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 ngành công nghiệp trọng điểm 10 tháng năm 2021 giảm 13%, các ngành công nghiệp truyền thống giảm 24,8%. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10 ước tăng 19,7% so với tháng 9/2021 và giảm 46,8% so với cùng kỳ.

Trên lĩnh vực vốn đầu tư, trong tháng 10, vốn đầu tư từ ngân sách TP và Trung ương phân bổ về địa phương ước thực hiện 1.125 tỷ đồng; 10 tháng ước thực hiện 14.887 tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ, đạt 41,6% kế hoạch năm. Từ ngày 1/1/2021 đến 15/10/2021, TP đã cấp phép cho 23.847 doanh nghiệp với tổng số đăng ký 392.624 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm 28,1% và vốn giảm 47%.

Bước sang tháng 10, hoạt động thương mại dịch vụ bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, đây là thời điểm gần cuối năm, nhu cầu mua sắm, chi tiêu của người dân cũng thường tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 dự ước đạt 43.602 tỷ đồng, tăng 27% so với tháng trước và giảm 52,3% so với tháng cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2021 giảm 0,41% so với tháng trước, tăng 2,02% so với tháng cùng kỳ năm trước và bình quân 10 tháng năm 2021 tăng 2,52% so với bình quân năm 2020. So với tháng trước, có 4 nhóm chỉ số giá giảm gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; bưu chính viễn thông. Các nhóm hàng còn lại đều tăng so tháng trước, tăng cao nhất là nhóm giao thông (+2,14%).

Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của TP vẫn đạt được mức tăng trưởng dương. Trong 10 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của TP tăng 8,4% so với cùng kỳ. Khu vực ngoài nhà nước được xem là động lực chính trong tăng trưởng xuất nhập khẩu của TP với kim ngạch xuất khẩu tăng 1,6% và nhập khẩu tăng 1% so với cùng kỳ.

Tổng thu cân đối ngân sách 10 tháng đầu năm 2021 ước tăng 7,3% so với cùng kỳ, không kể nguồn thu từ quỹ dự trữ tài chính thì tổng thu ngân sách ước tăng 4,6% so với cùng kỳ. Chỉ số này đạt do kết quả kinh doanh khả quan từ các doanh nghiệp trong khối kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng và tác động từ chính sách gia hạn thời gian nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP góp phần làm tăng tổng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế 10 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 311.895 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi ngân sách địa phương (chưa tính tạm ứng) lũy kế 10 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 58.312 tỷ đồng, đạt 60,1% dự toán và tăng 3,3% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 56.409 tỷ đồng, đạt 60,8% dự toán, chiếm 96,7% tổng chi ngân sách địa phương và tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Trong tháng 10, TP đã giải quyết việc làm cho 25.995 lượt lao động; số việc làm mới tạo ra là 14.121 chỗ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 203.432 lượt, đạt 67,8% kế hoạch năm, 95.703 chỗ việc làm mới, đạt 68,36% kế hoạch.
b) Tổng quan công nghiệp TP.HCM
Vùng 5 trong các vùng công nghiệp của nước ta bao gồm có Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng và Tây Ninh. Đây chính là nơi nền công nghiệp Việt Nam được biểu hiện mạnh mẽ nhất, với một loạt các ngành trọng điểm như khai thác và chế biến dầu khí hay cơ khí, điện tử, công nghiệp phần mềm...
TPHCM vì thế cũng rất đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, trong đó có 4 ngành trọng yếu là cơ khí, chế biến lương thực - thực phẩm, hóa chất - nhựa - cao su và ngành điện tử - công nghệ thông tin. Thế nhưng mới đây, trong một buổi họp bàn của các đại biểu nhân dân thành phố, 4 ngành công nghiệp trên vẫn bị đánh giá là phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2021 tại TP.HCM giảm 22,4% so với tháng 7/2021.Tính chung 8 tháng năm 2021, IIP Thành phố giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước do chịu ảnh hưởng mạnh của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4.

Theo sau đó, nhiều nhà máy phải giảm công suất hoặc dừng hoạt động để chống dịch. Nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất bị gián đoạn, thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn.

Hình 1: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của TP.HCM qua các tháng.
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(Nguồn: baodautu.vn)
Đối với 4 ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm nay giảm 5,8% so với cùng kỳ năm truớc. Trong đó, ngành cơ khí giảm 2,6%; ngành hóa dược giảm 5,3%; ngành sản xuất hàng điện tử giảm 6,7%; ngành lương thực thực phẩm và đồ uống giảm 8,7%. 
Hình 2: Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm của TP.HCM
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Với ngành công nghiệp truyền thống, chỉ số sản xuất ngành dệt giảm 6,9%; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 6,9%; sản xuất trang phục giảm 18,5%.
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo riêng tháng 8/2021 ước tính giảm 27,7% so với tháng liền kề trước đó và giảm 53,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng năm nay, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 8/2021 ước tính tăng 11,4% so cùng thời điểm năm trước.
Trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho cao hơn mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp như sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng hơn 644%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 76,4%;... 

Hình 3: Bản đồ khu công nghiệp tại TP.HCM
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(Nguồn: Tổng cục thống kê)
I.1.2. Kế hoạch phục hồi nền kinh tế và ngành công nghiệp hậu COVID-19

Trải qua đợt dịch thứ 4 với những hậu quả nặng nề, kinh tế TP.HCM chứng kiến sự suy giảm chưa từng thấy. Tuy nhiên, với năng lực kinh tế tổng thể hầu như còn nguyên vẹn, nếu triển khai các chương trình phục hồi "trúng, mạnh, và nhanh", thành phố có thể tăng tốc phát triển từ năm 2022...

Thích ứng an toàn, tìm giải pháp phục hồi, đẩy mạnh tăng trưởng là mục tiêu quan trọng nhất cả trước mắt lẫn lâu dài. TP.HCM là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh nhưng cũng là nơi tăng trưởng kinh tế mạnh nhất của cả nước đang trong quá trình tìm kiếm lối đi thực hiện mục tiêu trên. 
Kinh tế TP.HCM suy giảm tăng trưởng chưa từng có. Tăng trưởng kinh tế TP.HCM năm 2019 đạt khoảng 7,8%, năm 2020 là 1,36% và năm 2021 ước -5%. Tức là quy mô tổng sản phẩm nội địa của Thành phố năm 2021 chỉ bằng khoảng 96,3% của năm 2019. Giá trị kinh tế Thành phố tạo ra năm 2021 (GRDP) nhỏ hơn 3,7% so với năm 2019 (giá so sánh).
Việc người dân, người lao động và hoạt động vận tải hàng hóa bị hạn chế hoặc cấm trong thời gian dịch 4 tháng qua (6-9.2021) đã làm cho 80% lao động Thành phố (hơn 3,7 triệu người) bị giảm hoặc mất thu nhập. Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ở TP.HCM đã có khoảng 300.000 người lao động trở về các tỉnh do dại dịch (Vnexpress, 15.10.2021), như vậy chiếm khoảng 6% lao động ở Thành phố.
Việc khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19 và phục hồi phát triển Thành phố trong quý 4/2021 và năm 2022 có thể bao gồm nhóm 3 giải pháp.
Nhóm giải pháp thứ nhất là là bổ sung 1 chương trình dài hạn và 3 chương trình ngắn hạn từ nhu cầu phòng chống dịch của thành phố.
Về chương trình dài hạn, đó là phòng dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo sản xuất kinh doanh và đời sống an toàn trong điều kiện bình thường mới trên cơ sở cụ thể hóa và thường xuyên cập nhật từ kế hoạch 3066/KH-UBND của UBND thành phố về phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau ngày 15/9/2021.
3 chương trình ngắn hạn được đề xuất chi tiết như sau:
Chương trình ngắn hạn 1, hỗ trợ 420.000 người đã nhiễm Covid-19 và gia đình 16.500 người đã mất vì Covid-19.
Nếu hỗ trợ 420.000 người đã nhiễm Covid-19 mỗi người 2 triệu đồng và thân nhân của 16.500 người đã mất vì Covid-19 mỗi người 5 triệu đồng thì tổng kinh phí cho chương trình ngắn hạn 1 là 922,5 tỷ đồng.
Chương trình ngắn hạn 2: “Đảm bảo nhân lực cho phục hồi kinh tế”, hỗ trợ người lao động trở lại Thành phố làm việc và bổ sung lao động thiếu, thực hiện trong quý 4/2021.
Chi phí thực hiện chương trình: với số người lao động ở TP.HCM đã về quê khoảng 300.000 người, nếu mức hỗ trợ để trở về thành phố và trả tiền thuê nhà 1 tháng là 2 triệu đồng/người thì chi phí thực hiện là 600 tỷ đồng.
Chương trình ngắn hạn 3: “Doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đủ nguồn lực tài chính để phục hồi sản xuất kinh doanh”, hỗ trợ đảm bảo thanh khoản cho hầu hết các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu để phục hồi hoạt động, thực hiện trong quý 4/2021 và quý 1/2022.
Cơ sở pháp lý cho các chương trình này là Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại khoản 2, điều 2 đã quyết định “Giao Chính phủ tiếp tục rà soát, thực hiện các giải pháp theo thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức giảm chi phí đầu vào; nghiên cứu phương án hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên chi phí lao động, phương án sử dụng ngân sách cấp bù lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 để phục hồi sản xuất, kinh doanh”.
Qua trao đổi với Cục Thống kê, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và các Sở có thể đề xuất hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể vay vốn ưu đãi, giảm lãi suất vay 3%, thế chấp bằng tài sản đảm bảo hoặc tín chấp, đảm bảo bằng dòng tiền bán hàng và thu dịch vụ sau khi vay, để bổ sung vốn lưu động, phục hồi hoạt động trong quý 4/2021 và quý 1/2022", GS. Nguyễn Thiện Nhân cho biết.
Theo đó, hỗ trợ 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ (khoảng 175.000 doanh nghiệp) vay bình quân 5 tỷ đồng/doanh nghiệp, tối đa 15 tỷ đồng. Hỗ trợ 300 doanh nghiệp lớn vay từ 20 tỷ đồng/doanh nghiệp qua mua trái phiếu doanh nghiệp. Hỗ trợ 80% hộ kinh doanh cá thể (khoảng 171.000 hộ) vay 25 triệu đồng/hộ. Tổng vốn vay hỗ trợ là 940.000 tỷ đồng, ngân sách chi để giảm 3% lãi suất vay là 28.200 tỷ đồng.
Như vậy, tổng kinh phí cần để thực hiện 3 chương trình hỗ trợ ngắn hạn là: 29.723 tỷ đồng, tương đương 2,2% GRDP TP.HCM năm 2021 (1.323.261 tỷ đồng).
Trong 4 tháng qua, TP.HCM đã chi từ ngân sách 10.442 tỷ đồng (bằng 0,8% GRDP của thành phố năm 2021), đã tiếp nhận tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 5.700 tỷ đồng (tiền mặt là 3.390 tỷ đồng và 2.310 tỷ đồng tiền đã mua Vắc xin), tổng giá trị là 16.142 tỷ đồng.  
Như vậy, tổng kinh phí đã chi và sẽ chi từ ngân sách và vận động xã hội để phòng chống dịch và khắc phục hậu quả của dịch Covid-19 sẽ là 45.865 tỷ đồng, tương đương 3,47% GRDP của thành phố năm 2021.
Kinh nghiệm từ hơn 80 nước trên thế giới năm 2020 và 2021 đã chỉ rõ, khi xảy ra đại dịch Covid-19, các Chính phủ đã phải chi rất lớn từ Ngân sách (qua nợ công) để cứu dân, người lao động khỏi thiếu đói và trở thành vô gia cư (không có khả năng trả tiền nhà), cứu doanh nghiệp khỏi phá sản. Bình quân cứ 1% suy giảm tăng trưởng kinh tế thì họ chi 2% GDP cho phòng chống dịch, hỗ trợ dân, hỗ trợ doanh nghiệp. Ở các nước thu nhập trung bình tỉ lệ hỗ trợ này là 1,7% GDP.
Vì vậy, tăng trưởng kinh tế năm 2021 của tất cả các nước trên dự báo đều cao hơn năm 2020 rất nhiều, khoảng 1/3 các nước dự kiến tăng trưởng trở lại mức của năm 2019. Tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2020 (1,36%) đã giảm hơn 6% so với 2019 (7,8%), năm 2021 (-5%) tiếp tục giảm hơn 6% so 2020.
Đây là mức suy giảm tăng trưởng kinh tế 2 năm liên tiếp lớn chưa từng có trong lịch sử thành phố từ 1996 đến nay, đòi hỏi các biện pháp mạnh chưa từng có mới khắc phục nhanh được. Nếu tăng trưởng kinh tế ở các nước đó bị giảm 6% (như ở TP.HCM năm 2021 so với năm 2020) thì Chính phủ sẽ chi bình quân từ ngân sách 10% GDP.
Nhóm giải pháp thứ hai là hoàn thành phê duyệt và triển khai trong quý 4/2021 18/49 đề án và chương trình thuộc 3 chương trình đột phá và chương trình trọng điểm phát triển thành phố giai đoạn 2021-2025 mà Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 của thành phố đã thông qua.
Nhóm giải pháp thứ ba là phê duyệt trước 30/4/2022 và tổ chức triển khai 31/49 đề án còn lại thuộc 3 chương trình đột phá và chương trình trọng điểm phát triển thành phố giai đoạn 2021-2025 mà Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 của thành phố đã thông qua.
Căn cứ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của Chính phủ giai đoạn 2022 – 2025 và khả năng huy động vốn của Thành phố qua vay bổ sung từ Ngân sách trung ương hoặc phát hành trái phiếu Thành phố, Thành phố sẽ bố trí kinh phí cho các đề án, chương trình phát triển Thành phố nói trên theo 2 giai đoạn: quý 4/2021 (4 chương trình bổ sung liên quan đến Covid-19 và 18 đề án, chương trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11) và quý 1/2022 (31 đề án, chương trình còn lại).
Nếu trong quý 4/2021 và quý 1/2022 Thành phố có thể dành Ngân sách 1.522,5 tỉ đồng để chi cho 2 chương trình ngắn hạn (lo cho 427.000 người đã nhiễm Covid-19 và gia đình của 16.500 người đã mất vì Covid-19; hỗ trợ 300.000 lao động đã về quê quay lại Thành phố) và nhận được từ Ngân sách Trung ương theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19.10.2021 28.200 tỉ đồng (qua các ngân hàng thương mại được chỉ định) để hỗ trợ khoảng 175.000 doanh nghiệp và 171.000 hộ kinh doanh cá thể có đủ thanh khoản để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh (có tiền để mua dầu cho đoàn tàu kinh tế TP.HCM) trong quý 4/2021 và quý 1/2022 thì từ quý 3/2022 kinh tế Thành phố sẽ tăng tốc phát triển. Việc triển khai 18 đề án, chương trình phát triển Thành phố trong quý 4/2021 và 31 đề án, chương trình trong quý 1/2022 sẽ là nền tảng vững chắc để Thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, xanh hơn, người dân hạnh phúc hơn, vì cả nước, cùng cả nước trong giai đoạn 2021 – 2030.
I.2. Đặc điểm lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP.HCM
I.2.1. Đặc điểm chung:

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là một trong những mũi nhọn được TP.HCM ưu tiên phát triển nhằm tạo nền tảng cho công nghiệp phát triển bền vững. Tuy nhiên thời gian qua CNHT vẫn chưa được phát triển như mong muốn, hiện Đề án phát triển CNHT của TP.HCM do Sở Công thương chủ trì mới hoàn thành giai đoạn 1 và thành phố vẫn đang tiếp tục tìm thêm các giải pháp để hoàn thiện kế hoạch phát triển CNHT.
Thời gian qua, 4 ngành công nghiệp trọng yếu trên địa bàn tuy có sự tăng trưởng về lượng nhưng xét về chất, cấu trúc của ngành công nghiệp thành phố phát triển chưa thực sự bền vững và ngày càng bộc lộ những hạn chế trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, như: trên 80% nguyên vật liệu, phần lớn thiết bị và công nghệ phải nhập khẩu; sản xuất phục vụ sửa chữa thay thế, gia công lắp ráp là chủ yếu; các doanh nghiệp nhỏ và vừa với trình độ quản trị sản xuất phần lớn dựa vào kinh nghiệm, năng lực phát triển và khai thác thị trường, tiếp cận cơ chế chính sách ưu đãi của Nhà nước còn thấp; hạn chế trong việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nếu có, chủ yếu là tham gia ở những công đoạn với công nghệ giản đơn, giá trị gia tăng thấp.
Theo khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) năm 2014, tỉ lệ nội địa hóa của công ty Nhật tại Việt Nam rất thấp, đạt 33,2% (tăng 1% so năm 2013). Tỉ lệ nội địa hóa của công ty Nhật tại Việt Nam tuy có tăng qua từng năm nhưng vẫn còn rất thấp so với 54,8% tại Thái Lan, 43,1% tại Indonesia. Kết quả trên tuy chỉ thể hiện tỉ lệ nội địa hóa của công ty Nhật tại Việt Nam nhưng về cơ bản đã phản ánh đúng thực trạng chung của ngành. Đó cũng là thực trạng của ngành CNHT thành phố. Doanh nghiệp trong nước còn sản xuất với phương thức gia công - nhập khẩu linh kiện vì giá rẻ hơn và cung ứng tốt hơn.
Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế trên là do xuất phát từ thuộc tính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM. Đó là sản xuất phân tán; vốn, tài sản ít nên khó tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng; chậm đổi mới công nghệ nên năng suất, chất lượng sản phẩm thấp, giá thành cao, hiệu quả kinh doanh thấp; lợi nhuận thấp, khó tích tụ vốn để tái đầu tư. Doanh nghiệp nhỏ và vừa rơi vào vòng luẩn quẩn của năng lực cạnh tranh thấp.
Xuất phát từ sự thiếu đồng bộ trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển CNHT, thời gian qua, Trung ương và thành phố đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển CNHT và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặc dù các ngành đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên, theo ý kiến của doanh nghiệp, nhìn chung hiệu ứng, tác động của các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả. Cả nước nói chung và thành phố nói riêng chưa có cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực CNHT. Do đó, các doanh nghiệp lắp ráp và doanh nghiệp CNHT không có thông tin và không biết về nhau. Mặt khác, doanh nghiệp CNHT chưa hiểu đúng và chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của nhà lắp ráp sản phẩm đầu cuối. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chậm đổi mới công nghệ, dẫn đến chất lượng, khả năng cung ứng thấp và giá thành cao; trong khi, các nhà lắp ráp lại có yêu cầu chất lượng cao, giá thành bằng hoặc thấp hơn so nhập khẩu mà điều này chỉ những nhà cung ứng có trình độ công nghệ cao mới đáp ứng được. Theo kết quả khảo sát, trình độ công nghệ của phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ đạt mức trung bình so với khu vực. Do đó, có một khoảng cách công nghệ rất xa giữa các nhà lắp rắp và các nhà cung ứng nội địa.
I.2.2. CNHT ngành điện tử, công nghệ thông tin
Số lượng các dự án đầu tư trong ngành Công nghiệp điện tử có quy mô vốn đầu tư từ 20 triệu USD trở lên trong các khu công nghiệp tại TPHCM là 17 dự án. Các khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP đang áp dụng các cơ chế, chính sách cho các dự án công nghệ cao, phần mềm, công nghiệp hỗ trợ, khoa học công nghệ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TPHCM cho biết, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cho ngành công nghiệp điện tử chiếm tỉ lệ trên 80% giá trị của ngành công nghiệp điện tử, bao gồm các ngành: Công nghiệp sản xuất linh kiện, công nghiệp vật liệu, công nghiệp khuôn mẫu, gia công cơ khí… Trong đó, công nghiệp vi mạch bán dẫn là ngành công nghiệp sản xuất linh kiện chiếm tỉ lệ trên 70% của CNHT.
Hiện TP.HCM đang xây dựng sản phẩm chủ lực ngành hàng điện tử - công nghệ thông tin với nhiều tiêu chí như sản phẩm là nguyên liệu, linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực được đề xuất bao gồm các sản phẩm phần cứng, sản phẩm phần mềm, sản phẩm nội dung số.

Một số doanh nghiệp CNHT ngành điện tử tại TP.HCM:
· Samsung

· Công ty Cổ phần Điện tử tự động Nguyễn Phi

· Công ty TNHH Caristech Ban NBW

· Công ty TNHH PCB GrabphTech Vietnam

· Công ty TNHH Kha Thành
I.2.3. CNHT ngành cơ khí, chế tạo máy

Theo số liệu từ Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, CNHT ngành Cơ khí chủ yếu là phục vụ sản xuất sản phẩm liên quan đến cơ khí gia dụng, sửa chữa thay thế các thiết bị trong dây chuyền nhập khẩu. Các khâu xử lý bề mặt tạo phôi, chế tạo thiết bị đồng bộ, thiết bị tự động hóa còn yếu, cụ thể tỷ lệ nội địa hóa Động cơ, tuabin, bơm, máy nén là 32%, Thiết bị công nghiệp đa dụng và chuyên dụng là 13,5%. 
UBND TPHCM vừa ban hành quyết định Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) và sản phẩm cơ khí - tự động hóa TP giai đoạn 2020 - 2030. Theo đó, TP đặt ra mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng chiến lược phát triển ngành cơ khí - tự động hóa trên địa bàn TP phù hợp thực tế, đảm bảo tính khả thi của chiến lược. Xác định danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cơ khí - tự động hóa giai đoạn 2021 - 2025 để có giải pháp thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển đúng trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng chương trình kích cầu đầu tư của TP giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có các sản phẩm của ngành cơ khí - tự động hóa cần tập trung phát triển nhằm hỗ trợ lãi suất cho DN đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Đồng thời, đầu tư nâng cấp một số trường hoặc trung tâm đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực bậc cao và nguồn nhân lực giỏi nghề cho ngành cơ khí - tự động hóa. Hàng năm tổ chức ít nhất 1 sự kiện xúc tiến thương mại cho ngành cơ khí - tự động hóa. Hình thành và vận hành trung tâm nghiên cứu, phát triển và chế tạo khuôn mẫu kỹ thuật cao, độ chính xác cao nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Triển khai chương trình “Made By Vietnam” nhằm hỗ trợ phát triển DN và sản phẩm ngành cơ khí - tự động hóa, thúc đẩy tính liên kết, kết nối, hợp tác, hợp lực cùng phát triển.
Mặt khác, đề xuất thí điểm cơ chế chính sách ưu đãi mới, mang tính đột phá dành riêng cho các đối tượng thực hiện các giải pháp, đề án, dự án trong Chương trình hỗ trợ phát triển DN và sản phẩm ngành cơ khí - tự động hóa TPHCM giai đoạn 2020 - 2030, trọng tâm là chính sách hỗ trợ tham gia chương trình kích cầu đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài phạm vi TP. Quy hoạch, đầu tư một Khu công nghiệp mới tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, trong đó có ngành cơ khí - tự động hóa.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả các đề án, dự án, chương trình thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục xây dựng Chương trình kích cầu đầu tư của TP giai đoạn 2025 - 2030 trong đó có ngành cơ khí - tự động hóa. Hàng năm tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực bậc cao và nguồn nhân lực giỏi nghề cho ngành cơ khí - tự động hóa. Hàng năm tổ chức ít nhất 1 sự kiện xúc tiến thương mại cho ngành cơ khí - tự động hóa. Mở rộng liên kết sản xuất các sản phẩm máy móc thiết bị thuộc Chương trình “Made By Vietnam”.

Hộp 1: Ví dụ điển hình về CNHT ngành cơ khí tại TP.HCM
	Công ty TNHH cơ khí Duy Khanh ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh là một trong số các DN hàng đầu về sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí chính xác ở nước ta hiện nay. 

Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Duy Khanh Trần Vân Tiên cho biết, với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, công nhân lành nghề và những thiết bị, máy móc hiện đại, điều khiển bằng chương trình số, sản phẩm của công ty đã tham gia được vào chuỗi cung ứng các sản phẩm CNHT cho Công ty Techtronic Industries (TTI). Hiện, công ty đang xây dựng thêm nhà máy tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh với vốn đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Nhà máy đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại để tăng chất lượng, sản lượng đáp ứng yêu cầu của các DN FDI trong nước và hướng đến xuất khẩu. 


I.2.4. CNHT ngành nhựa, cao su
TP.HCM xác định danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa TP giai đoạn 2021 - 2025 và các chính sách hỗ trợ phát triển.: xác định danh mục sản phẩm chủ lực để có giải pháp thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển đúng trọng tâm, trọng điểm; thành lập Trung tâm Nghiên cứu, thí nghiệm và Kiểm nghiệm sản phẩm ngành cao su - nhựa đạt chuẩn quốc tế; đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm nhựa tái chế, nhựa phân hủy sinh học, nhựa y tế nhằm nâng cao giá trị gia tăng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường... 
Chủ tịch Hiệp hội Cao su - nhựa TPHCM Nguyễn Quốc Anh cho biết, cả nước hiện có khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cao su, trong đó 40 doanh nghiệp sản xuất săm lốp, 160 doanh nghiệp còn lại sản xuất cao su kỹ thuật. Và cũng như thực trạng của ngành nhựa, nguyên liệu cao su phải phụ thuộc nhập khẩu đến 80%. Riêng khu vực TPHCM có 2/3 trong tổng số doanh nghiệp cả nước, chiếm 50% năng lực cao su kỹ thuật. Tuy vậy, các doanh nghiệp cao su trong nước chủ yếu cung cấp một số sản phẩm cơ bản như: Cao su gác chân, giảm chấn, cao su đệm…, còn phần lớn các sản phẩm cao su cao cấp như dây đai truyền lực, phớt, ống cao su thủy lực… đều nhập khẩu hoặc do các doanh nghiệp FDI cung cấp.
Về năng lực các doanh nghiệp hội viên tham gia công nghiệp hỗ trợ cho 2 ngành là ô tô xe máy, điện tử. Qua đây cho thấy, 90% không đáp ứng được về công nghệ, 95% không đáp ứng được về giá, 90% không đáp ứng được về quản trị và trình độ công nghệ không cao, chưa có hệ thống thiết kế sản phẩm, hệ thống quản lý chưa đảm bảo. Mặc dù chất lượng chưa tốt nhưng giá thành của các doanh nghiệp đưa ra lại cao gấp 10 lần so với mức giá khách hàng kỳ vọng. Hạn chế lớn nhất của thực trạng ngành là số lượng nhu cầu nội địa ít nên chi phí sản xuất sản phẩm cao, dẫn đến giá cả kém cạnh tranh. Ngoài ra, các mẫu mã, tiêu chuẩn sản phẩm không đồng nhất; những ngành công nghiệp cơ bản về nguyên liệu, hóa chất, cơ khí còn thiếu và yếu. 

Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND Thành phố vừa ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su-nhựa TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030. Chương trình nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh các ngành kinh tế chủ lực có giá trị gia tăng cao; phát triển công nghiệp có hàm lượng khoa học-công nghệ dựa trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ và tiếp tục phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu; trong đó, phát huy vai trò của ngành cao su-nhựa trong toàn ngành công nghiệp TP thông qua việc tập trung nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các sản phẩm cụ thể.
Ngoài ra, phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cao su-nhựa theo hướng đầu tư công nghệ mới, chú trọng sản xuất các sản phẩm tái chế, sản phẩm có giá trị tăng cao, bảo vệ môi trường; phát triển các doanh nghiệp và sản phẩm sử dụng các loại vật liệu, công nghệ tiên tiến; ưu tiên phát triển các sản phẩm cao su-nhựa sử dụng cho ngành y tế, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên hoặc phân hủy sinh học để bảo vệ môi trường, các chi tiết nhựa trong các thiết bị điện-điện tử, màng nhựa phức hợp đa lớp cho thực phẩm, cao su silicone, cao su và polyurethane (PU) làm trục và các chi tiết máy...; thúc đẩy nghiên cứu công nghệ và vận hành tái chế rác thải cao su-nhựa; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt về nghiên cứu vật liệu mới.
I.1.5. CNHT ngành dệt may

TP.HCM chiếm hơn 35% kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của TP.HCM liên tục tăng trong các năm qua Năng lực sản xuất ngày càng được nâng cao: nhiều nhà máy trang bị hiện đại và trình độ quản lý tốt hơn. Tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua hơn hơn một thập niên phát triển may mặc sang các thị trường chính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada…
Lực lượng lao động trong ngành có chất lượng cao. Cơ sở hạ tầng (phương tiện vận tải, đường bộ và đường biển, hàng không) tương đối phát triển thuận lợi cho xuất khẩu. Hệ thống thủ tục Hải Quan khá thuận lợi và ngày càng cải tiến (áp dụng Hải quan điện tử trong thông quan).

Tuy nhiên, giá thành sản phẩm may mặc còn cao vì năng suất lao động của công nhân còn thấp hơn so với một số nước trong khu vực; công nghệ, thiết bị trong, không đồng bộ. Ngành dệt và nguyên vật liệu chưa đáp ứng được tất cả các nhu cầu của sản xuất. Sản xuất chủ yếu theo phương thức CMT (73,4% trị giá xuất khẩu hàng may mặc thực hiện qua phương thức gia công, trong khi đó thị trường Mỹ lại chủ yếu thực hiện nhập khẩu trực tiếp -mua đứt, bán đoạn)
Sản phẩm may mặc chưa có nhãn hiệu nổi tiếng. Công tác thiết kế sản phẩm còn yếu chưa được coi trọng do chủ yếu gia công xuất khẩu. Chưa xây dựng được đội ngũ thiết kế mạnh đủ sức sáng tạo ra những mẫu mã mới. Trình độ tiếp thị còn yếu, phụ thuộc vào phía đối tác nước ngoài đặt gia công, chưa chủ động được trong công tác tìm kiếm khách hàng
Hiện nay CNHT của ngành dệt may còn quá yếu chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về mức độ phong phú đa dạng chủng loại, giá thành thiếu cạnh tranh. Để ngành may phát triển bền vững thành phố phải có chủ trương và quyết tâm phát triển CNHT. Việc phát triển CNHT không chỉ giúp các DN nâng cao lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực thông qua việc rút ngắn thời gian sản xuất mà còn phát triển được ngành công nghiệp thời trang. Trong chuỗi thiết kế - sản xuất, tiêu thụ thì giá trị thặng dư tập trung ở các khâu thiết kế và tiêu thụ (nhãn hiệu, hệ thống phân phối).  Sự phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu đang là thách thức đối với DN dệt may tại TP.HCM. Bởi lẽ nếu các DN dệt may không tìm cách nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thì cũng không thể hưởng các chính sách ưu đãi thuế từ các Hiệp định song phương, đa phương mang lại.
CHƯƠNG II. MÔ HÌNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NHIỆP HỖ TRỢ CỦA TP.HCM
II.1. Mô hình công nghiệp hỗ trợ của TP.HCM
II.1.1. Mô hình cụm công nghiệp hỗ trợ 
Khu công nghiệp hỗ trợ là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tỉ lệ diện tích đất cho các dự án đầu tư vào ngành nghề của khu công nghiệp hỗ trợ thuê, thuê lại tối thiểu đạt 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của khu công nghiệp.
Hàng chục năm nay, một doanh nghiệp cơ khí vẫn phải sản xuất trong khu dân cư, muốn mở rộng sản xuất cũng không được. Theo doanh nghiệp, đây là một trong những trở ngại lớn nhất để tiếp cận gói hỗ trợ của TP.HCM. Vì cơ sở sản xuất xây dựng trong khu dân cư, tận dụng hạ tầng có sẵn, lại không theo quy chuẩn nào, nên dẫn đến thiếu an toàn trong sản xuất. Các khu công nghiệp với hạ tầng đồng bộ, có lợi thế thu hút các FDI lớn, thuận lợi để kết nối. Thêm vào đó, khu công nghiệp hỗ trợ sẽ giải quyết bài toán đầu tư chiều sâu và chuyên môn hóa cao.
Trong khu công nghiệp, tính tương tác sẽ nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Lúc này, vấn đề đầu tư của doanh nghiệp sẽ có chiều sâu hơn, người ta không cần phải đầu tư quá nhiều máy móc, thiết bị cho các công đoạn khác nhau. Khi đó, tính chuyên môn hóa sẽ dễ đạt được hơn.
Phát triển cụm, khu công nghiệp hỗ trợ được các chuyên gia nhìn nhận là 1 trong 5 giải pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành. Bởi khi doanh nghiệp hình thành cụm sản xuất, chi phí logistics và giá thành sản phẩm sẽ giảm, được xem là tiền đề để tham gia các chuỗi cung ứng FDI.
Theo kế hoạch, TP.HCM phấn đấu đến năm 2025, sản phẩm CNHT phải đáp ứng 65% nhu cầu nội địa. Dù vậy, đây là mục tiêu khá cao nếu xét đến quy mô, khả năng cung ứng của các doanh nghiệp CNHT trên địa bàn thành phố. Hiện, TP.HCM đã quy hoạch 3 khu vực để ưu tiên tiếp nhận các doanh nghiệp CNHT bao gồm: KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 (200ha); KCN Lê Minh Xuân 3 (100 ha); Khu Cơ khí ô tô (60ha). Tuy nhiên, hiệu quả của việc quy hoạch các cụm, khu công nghiệp này chưa cao. Đơn cử như ở KCN Hiệp Phước giai đoạn 2, theo quy hoạch khu CNHT 1 có diện tích lên tới 80ha, hướng đến thu hút các ngành công nghiệp trọng điểm như: cơ khí, điện - điện tử, nhựa - cao su - chất dẻo song hiện tại xung quanh chỉ là những bãi đất trống.
Doanh nghiệp có nhu cầu, địa phương có quy hoạch nhưng đáng tiếc hiệu quả không như kỳ vọng. Cách đây nhiều năm, việc xây dựng KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 với tổng diện tích 200ha đã tính đến hình thành cụm khu công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, quy hoạch khu công nghiệp hỗ trợ 1 có diện tích 80ha, hướng đến ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp trọng điểm của TP.HCM như: cơ khí, điện - điện tử, nhựa - cao su - chất dẻo…
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mô hình này chưa đạt được hiệu quả. Nguyên nhân thứ nhất là do vướng mắc pháp lý, chính vì điều này nên giá thuê đất của nhà nước với công ty hạ tầng cũng chưa được xác định. Thêm vào đó, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc rất nhỏ nên ban đầu khi quy hoạch tại Khu công nghiệp Hiệp Phước đã hình thành những lô đất từ 750 - 1.500m2. Đây là trở thành trở ngại để thu hút doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ đang được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Nhà nước, cộng với lợi thế từ chuyển dịch chuỗi cung ứng để doanh nghiệp chuyển mình. Tuy nhiên, cần hơn nữa những lời giải phù hợp cho bài toán phát triển khu, cụm công nghiệp hỗ trợ tại TP.HCM, bởi phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng nhất để Việt Nam cải thiện chất lượng nền kinh tế, phát triển bền vững và tránh bẫy thu nhập trung bình, giúp tăng khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
II.1.2. Liên kết vùng phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 28/10/2020, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM phối hợp với Trung tâm Phát triển CNHT TPHCM (Sở Công Thương) tổ chức hội nghị “ký kết thỏa thuận liên kết vùng về phát triển CNHT” giữa Khu Công nghệ cao TPHCM với các Ban Quản lý các Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế tại các địa phương lân cận.

Việc hợp tác nhằm hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp CNHT có tính liên kết mạnh; phát huy các nguồn lực và tiềm năng của doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy sự hợp tác kinh doanh, tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm CNHT của các tập đoàn nước ngoài đang có hoạt động đầu tư tại vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Hộp 2: Đánh giá thách thức của doanh nghiệp CNHT trong việc liên kết vùng phát triển CNHT

	Bà Lê Bích Loan, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (KCNC) TPHCM cho biết, với kinh nghiệm phát triển của mình trong những năm qua, Ban Quản lý KCNC TPHCM nhận thấy các DN CNHT đã tích cực áp dụng tiêu chuẩn công cụ quản lý hiện đại vào sản xuất chế tạo, để đẩy mạnh sản xuất, cải thiện hiệu quả năng suất sản xuất, đổi mới công nghệ để từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, một điểm yếu cố hữu của DN CNHT hiện nay đó là rời rạc, thiếu tính liên kết, đây là thách thức lớn nhất của các DN CNHT Việt Nam cũng như các DN FDI tại Việt Nam.


Nhận thức được tầm quan trọng của việc kết nối DN CNHT, xây dựng cơ sở giữ liệu về lĩnh vực này để DN chủ động kết nối, tìm kiếm cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng, Ban Quản lý KCNC TPHCM mong muốn phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt để đẩy mạnh hợp tác song phương, tiến tới hợp tác đa phương với các chương trình hợp tác đa dạng hơn nhằm nâng cao vai trò liên kết giữa các DN sản xuất và CNHT trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, và bước đầu là hình thành cơ sở hợp tác giữa Ban quản lý KCNC TPHCM với Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực Đông Nam Bộ.

Theo thỏa thuận, các Ban quản lý cam kết cùng nhau trong việc chia sẻ thông tin dữ liệu cơ bản để xây dựng các chương trình hợp tác giữa các bên nhằm hỗ trợ DN trong nước có điều kiện tham gia vào các chuỗi cung ứng sản xuất của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ lớn, đa quốc gia.

Tại Khu Công nghệ cao TPHCM, 10 tháng năm 2020, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao ước đạt hơn 16,2 tỷ USD, tăng 19,82% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, giá trị xuất khẩu đạt hơn 15,4 tỷ USD, tăng gần 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến nay, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao của Khu CNC TPHCM ước đạt hơn 80,95 tỷ USD.
II.2. Định hướng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại TP.HCM
II.2.1. Phát triển sản phẩm CNHT đáp ứng nhu cầu nội địa
TP.HCM đề ra mục tiêu đến năm 2025 phát triển sản phẩm CNHT chiếm 65% nhu cầu nội địa. Trong nhiều giải pháp thực hiện để đạt mục tiêu nêu trên, thành phố chú trọng đến việc vinh danh các sản phẩm CNHT tiêu biểu và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp (DN) đầu tư phát triển CNHT..
Để thúc đẩy phát triển ngành CNHT, TP Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình phát triển CNHT giai đoạn năm 2019 - 2025. Mục tiêu chung của chương trình là tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của các DN nhỏ và vừa đang hoạt động ở lĩnh vực CNHT. Tạo điều kiện cho DN đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực cung ứng, đầu tư phát triển nguồn nhân lực để tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ðồng thời, nâng cao khả năng liên kết của DN CNHT, sử dụng hiệu quả quỹ đất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nhằm thúc đẩy CNHT. Ðến năm 2025, phấn đấu phát triển CNHT, sản phẩm CNHT tiêu biểu đạt tỷ lệ nội địa hóa của bốn ngành công nghiệp trọng yếu, hai ngành công nghiệp truyền thống tăng bình quân 7% đến 9%. Trong đó, ngành cơ khí tăng 10%; ngành điện tử - công nghệ thông tin tăng 5%; ngành cao-su - nhựa tăng 10%; ngành chế biến tinh lương thực, thực phẩm tăng 4%; ngành dệt may tăng 10%; ngành da giày tăng 10%.
Hiện thực hóa mục tiêu đề ra, thời gian tới, thành phố xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu CNHT, tạo cầu nối gắn kết DN CNHT với DN sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Mở rộng và nâng cao trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm CNHT của thành phố ngang tầm khu vực. Hỗ trợ mỗi năm 10 DN CNHT áp dụng hệ thống quản lý, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị và cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực cung ứng và khả năng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, thành phố ban hành nhiều chính sách và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN CNHT phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Sở Công thương thành phố triển khai các chương trình kết nối, giao thương, ký kết hợp tác với các tổ chức kinh tế, tập đoàn đa quốc gia để hỗ trợ cho DN CNHT hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường sản xuất.
II.2.2. Phát triển CNHT ứng dụng công nghệ cao
UBND TP.HCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoàn chỉnh "Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp TP HCM giai đoạn 2020 – 2045", đưa giải pháp điều chuyển một số khu công nghiệp, khu chế xuất thành khu công nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ cao (tự động hóa, sử dụng kỹ thuật robot, các phần mềm và công nghệ thiết kế, điều khiển chuyên dụng…).
Đề án bao gồm xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong từng giai đoạn (5 năm, 10 năm, 20 năm, cho đến năm 2045); ưu tiên quỹ đất dành cho phát triển hạ tầng công nghiệp; định hướng khu vực phát triển hạ tầng công nghiệp trong tương lai của thành phố.
Bên cạnh đó, đề án cũng cần xác định gắn khu công nghiệp với cảng biển, cảng sông; xây dựng các đường vành đai; dành quỹ đất để ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa; đưa ra giải pháp nâng cấp các khu chế xuất, khu công nghiệp hiện hữu; có các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho các nhà đầu tư khi tham gia vào các khu công nghiệp; đề xuất các giải pháp về quản lý vận hành khu chế xuất, khu công nghiệp.
TP HCM hiện có một khu công nghệ cao là Khu công nghệ cao quận 9 (913 ha), được thành lập từ năm 2002. Đầu năm nay, theo quyết định điều chỉnh quy hoạch chung cục bộ của Thủ tướng, TP HCM sẽ có thêm một khu công nghệ cao rộng hơn 166 ha, cũng tại quận 9.
"Khu công nghệ cao 2" này của TP HCM có tính chất là khu vực nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ, liên kết và bổ sung chức năng cho khu công nghệ cao hiện hữu. Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu khu đô thị sáng tạo tương tác cao ở phía Đông TP HCM (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức).
Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM cho biết, các tập đoàn sản xuất lớn của thế giới hoạt động tại Việt Nam đang đẩy mạnh tìm kiếm nhà cung cấp tại chỗ để tăng tỉ lệ nội địa hóa. Đáng chú ý nhất là Tập đoàn TTI của Mỹ (vừa đầu tư 65 triệu USD vào Khu Công nghệ cao TP HCM) cần phát triển 200 nhà cung cấp nội địa trong vòng 1 năm và hiện mới tìm được hơn 50 nhà cung cấp. Sở Công Thương TP đang tích cực giới thiệu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP và các tỉnh lân cận cho TTI; đồng thời cùng tập đoàn này khảo sát, đánh giá cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng tham gia chuỗi cung ứng của TTI.​
II.2.3. Nâng cao sản xuất, chất lượng sản phẩm
Theo đánh giá từ các chuyên gia, hiện nay, nhiều DN CNHT TPHCM nói riêng và khu vực phía nam nói chung cơ bản đã có nền tảng sản xuất. Theo bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển CNHT TPHCM, thực tế tại các buổi kết nối hay các hội nghị tìm kiếm các nhà cung ứng CNHT tại khu vực phía nam thời gian gần đây, phần lớn những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mà DN FDI tìm kiếm là linh kiện cơ khí chính xác, linh kiện điện tử, khuôn đúc chế tạo, phụ tùng ô tô, xe máy và sản phẩm nhựa… Đây là những sản phẩm DN trong nước có nhiều ưu thế và kinh nghiệm tham gia cung ứng nên việc kết nối khá thuận lợi. Tuy nhiên, nhiều thói quen trong cách sản xuất truyền thống lâu nay lại chính là những trở ngại cản bước DN.
Cụ thể, nhiều DN sản xuất không theo quy củ, dư thừa, lãng phí nguyên vật liệu; hàng hóa lỗi nhiều; không giao hàng đúng tiến độ... Cùng với đó là các vấn đề về môi trường làm việc, cách sắp xếp các công cụ, dụng cụ, máy móc thiếu khoa học.
Để hỗ trợ các DN CNHT trong nước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thời gian qua, nhiều chương trình tập huấn, đào tạo, tư vấn đã được tổ chức, tiêu biểu như Dự án Phát triển DN bền vững (SCORE) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TPHCM (VCCI-HCM) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp triển khai.
Tại Việt Nam, Dự án đã đào tạo, tư vấn cho hơn 230 DN vừa và nhỏ, tập trung vào cải tiến hoạt động của DN cả ngắn hạn và lâu dài, bền vững, đặc biệt tạo nền tảng cho DN tận dụng được nguồn lực của chính mình, nâng cao được năng lực cạnh tranh.
Cụ thể, DN được các chuyên gia tư vấn về phương pháp, kỹ năng, cũng như lên kế hoạch sản xuất theo chuẩn 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) và cải tiến liên tục (kaizen) từ quá trình sản xuất đến phân phối sản phẩm. 
Việc thực hiện 5S-kaizen giúp DN cải thiện từ quan hệ lao động đến môi trường làm việc, thay đổi cơ bản văn hóa sản xuất trong DN theo hướng kỷ luật và chuyên nghiệp hơn, từ đó phát hiện và triệt tiêu lãng phí, kiểm soát các đầu mối, công đoạn công việc để năng suất và chất lượng lao động. Thực tế, sau khi tham gia 5S-kaizen, nhiều doanh nghiệp Việt đã tiết kiệm được thời gian, chi phí bởi mỗi công đoạn làm việc đều chi tiết, rõ ràng, hạn chế trùng lắp nên đã từng bước nâng cao được năng lực sản xuất, giảm tỉ lệ hàng lỗi, hàng tồn… và bước đầu đã cung cấp được các đơn hàng cho nhiều thương hiệu lớn như Unilever, Hultech, Panasonic, Toyota…
Là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, nơi tập trung nhiều DN CNHT, trong những năm qua, bên cạnh thực hiện những chính sách hỗ trợ từ Trung ương, TPHCM đã linh hoạt ban hành chính sách riêng hỗ trợ phát triển CNHT.
Tiêu biểu là Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TPHCM giai đoạn 2018-2020. Đến nay, có 24 dự án đầu tư của các DN công nghiệp hỗ trợ được UBND TPHCM phê duyệt tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, trong đó vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất là 1.000 tỷ đồng. Mức hỗ trợ lãi vay cho các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tối đa 7 năm. Hiện TPHCM đang nghiên cứu, tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ cho giai đoạn 2021-2025 cho phát triển CNHT.
Hộp 3: Ví dụ điển hình Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh tận dụng chương trình kích cầu của TP.HCM
	Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh là DN cơ khí lớn của TPHCM, chuyên cung cấp các sản phẩm khuôn mẫu chính xác cho các đối tác Nhật Bản và châu Âu trong nhiều năm. Bà Trương Vân Tiên, Giám đốc Công ty, cho biết, nhờ được tham gia gói kích cầu đầu tư của TPHCM, hiện công ty đang triển khai đầu tư nhà máy chế tạo máy và khuôn mẫu chính xác với vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng tại Khu Công nghệ cao TPHCM nhằm đón đầu cơ hội từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam.


II.2.4. Mở rộng kết nối, giao thương, hợp tác trong ngành CNHT
Trong thời gian qua, TP.HCM đã có nhiều chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ tối đa cho cộng đồng DN đầu tư, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. UBND TP.HCM đã có nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ DN vốn, công nghệ, đối tác, thị trường nhằm khai thác hết tiềm năng. Theo đó, kế thừa, hợp tác những tiềm lực, kinh nghiệm của các DN, tập đoàn kinh tế của các nước để hình thành nền công nghiệp hỗ trợ theo hướng hiện đại và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 Chính quyền TP.HCM cũng ban hành Nghị quyết về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, giai đoạn 2018-2020. Theo đó, các DN này được hỗ trợ lãi vay để đầu tư nhà xưởng, công nghệ sản xuất mới trong thời gian 7 năm, mức vốn vay tối đa là 200 tỷ đồng/dự án. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng triển khai chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ với các nội dung như: Kết nối cung cầu sản phẩm giữa DN của thành phố với các DN đầu cuối, DN thuộc lĩnh vực FDI, các DN nước ngoài; giúp DN nâng cao năng lực cạnh tranh để từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với các tập đoàn kinh tế nước ngoài…
Hình 4: Các DN ngành CNHT liên kết phát triển các chuỗi cung ứng mới
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Đến nay, Sở Công thương TP.HCM đã hỗ trợ cho hơn 30 DN có nhu cầu tham gia chương trình kích cầu đầu tư, tiếp nhận 16 hồ sơ dự án và thẩm định 9 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 943 tỷ đồng, trong đó 2 dự án đã được UBND thành phố phê duyệt với tổng vốn đầu tư gần 222 tỷ đồng. Chương trình đào tạo tư vấn về năng suất và chất lượng cho các DN cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp được nhiều DN công nghiệp hỗ trợ thay đổi được quy trình sản xuất, quản trị DN hiệu quả.
TP.HCM cũng đã và đang tích cực thực hiện nhiều chương trình kết nối, giao thương, ký kết hợp tác với các tổ chức kinh tế, tập đoàn đa quốc gia để hỗ trợ cho DN và thực tế đã đạt được một số kết quả nhất định. Chẳng hạn, qua “Hội nghị tìm kiếm nhà cung ứng cho các DN FDI trong Khu công nghệ cao”, 20 DN công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực điện tử đã kết nối được với 3 DN thuộc FDI gồm Samsung, Nidec, Sonion để trở thành khách hàng tiềm năng và có cơ hội trở thành nhà cung cấp cho các công ty này.
Trong năm 2018, ngành công thương TP.HCM tổ chức ngày hội tìm kiếm nhà cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nhằm kết nối DN Việt và DN FDI lĩnh vực này. Bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ TP. HCM cho biết, qua khảo sát 80 DN công nghiệp hỗ trợ tham gia thì có 92% nhà cung cấp đánh giá nhà mua hàng là khách hàng tiềm năng; 36,4% nhà mua hàng đề nghị nhà cung cấp gửi bảng báo giá; 47,5% nhà mua hàng đề nghị đi thăm nhà máy của nhà cung ứng; 85,8% đồng ý tiếp tục gặp gỡ trao đổi sau cuộc tiếp xúc tại ngày hội. Điều này mở ra cơ hội tiếp cận các DN FDI cho DN Việt.
Bên cạnh đó, với chương trình đào tạo DN phát triển toàn diện của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), các DN chủ động phân tích được khó khăn, tình hình thực tại của công ty, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện nhà xưởng, phát triển chiến lược kinh doanh, định hướng đầu tư, marketing thương hiệu, phân tích tài chính, phát triển nguồn nhân lực, giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh. Các DN ngành công nghiệp hỗ trợ của thành phố đã kết nối B2B với 25 DN Nhật Bản, đến nay 100% DN vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động cải tiến theo hướng dẫn của chuyên gia.
Nhờ chương trình kích cầu đầu tư, một số DN công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí của thành phố đã từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất sản phẩm, trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 (cung ứng khuôn mẫu, linh kiện nhựa kỹ thuật, bao bì…) cho sản phẩm hoàn chỉnh của ngành điện tử, ô tô của các tập đoàn FDI. Bên cạnh đó, một số DN trong và ngoài nước đã đầu tư sản xuất các dự án lớn như Công ty TNHH Deahan Motor, Vĩnh Phát Motor trở thành công ty sản xuất sản phẩm đầu cuối của chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này đã mở thêm cơ hội cho các DN công nghiệp hỗ trợ tham gia cung ứng cho các DN trong và ngoài nước trong tương lai.
Giám đốc Sở Công thương TP.HCM khẳng định, ngành công thương TP.HCM đang hoàn thiện đề án "Xây dựng và vận hành Cổng cơ sở dữ liệu sản phẩm công nghiệp chủ lực và công nghiệp hỗ trợ TP.HCM giai đoạn 2019-2023". Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như Ngày hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2019; Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ năm 2019; Tổ chức kết nối giao thương với DN nước ngoài, các công ty FDI; Tăng cường quảng bá năng lực cung ứng của DN sản xuất công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam với các đối tác cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, TP.HCM đang tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút và hỗ trợ đầu tư nhằm giảm nhập khẩu, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm gia công, lắp ráp.
II.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Thực hiện đạt mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao sau đào tạo nghề nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM đề ra các mục tiêu và giải pháp phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra như sau: Phấn đấu đạt 87% lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề nghiệp với chất lượng đào tạo được các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp chấp nhận; 100% các trường được lựa chọn các trường chất lượng cao, trường có nghề trọng điểm đạt kiểm định theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có ít nhất 2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận; 100% nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó về ngoại ngữ có ít nhất 50% nhà giáo đạt trình độ B1 (khung tham chiếu châu Âu) và tương đương trở lên.
Hình 5: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong CNHT
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Để thực hiện được mục tiêu trên, Thành phố đề ra các giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo hướng tiếp cận các phương thức quản lý tiên tiến, hiện đại trên thế giới. Hoàn chỉnh công tác quy hoạch và phát triển giáo dục nghề nghiệp của Thành phố. Tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng các trường được lựa chọn trường chất lượng cao, trường có nghề trọng điểm và gắn với các nghề mũi nhọn của Thành phố trong thời gian tới như: Công nghệ thông tin - Truyền thông - Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa - Robot, Y tế, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính - Ngân hàng và Du lịch.
Tập trung đẩy mạnh công tác “Đào tạo kép”, thu hẹp dần khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động; hình thành tư duy, ý thức khởi nghiệp cho học sinh sau đào tạo nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ. Đàm phán, hợp tác, chuyển giao chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới. Hoàn thiện công tác tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo làm cơ sở kiểm định chất lượng đào tạo.

Nghiên cứu, vận dụng và phối hợp với các tổ chức kiểm định quốc tế để kiểm định chất lượng, nhất là các nghề trọng điểm ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ, kêu gọi đầu tư, thu hút nhân tài hoạt động trong giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, thực hiện giao quyền tự chủ hoàn toàn theo quy định pháp luật cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của Thành phố. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với thực tế sản xuất, ứng dụng vào thực tiễn, góp phần tăng năng suất lao động của Thành phố trong thời gian tới.

Để TP. HCM có nguồn nhân lực trình độ, chuyên môn cao đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động, kiến nghị Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường đầu tư xây dựng các trường chất lượng cao và các trường công lập được quy hoạch nghề trọng điểm để tạo động lực thúc đẩy các trường này đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngang với các trường trong khu vực và quốc tế; giao quyền chủ động cho Thành phố trong phân bố và triển khai thực hiện kinh phí Chương trình mục tiêu về giáo dục nghề nghiệp, việc làm giai đoạn 2020 - 2025 với các chính sách khuyến khích phát triển giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; thúc đẩy việc làm bền vững gắn với tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phòng ngừa tai nạn lao động.
CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP.HCM
Hình 6: Điều kiện để phát triển CNHT
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(Nguồn: Bộ Công Thương)
III.1. Thu hút FDI có chọn lọc
Cần kịp thời điều chỉnh chính sách trong hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo dòng vốn FDI có chọn lọc hơn. Ưu tiên vào những lĩnh vực có công nghệ tiên tiến, bền vững, có sức lan toả với nền kinh tế của TP.HCM, tạo thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp TP.HCM tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp Việt.
Điều quan trọng là thu hút FDI có chọn lọc. Cần tập trung, ưu tiên vào các FDI trong lĩnh vực công nghệ cao, chứa đựng nhiều tính đổi mới sáng tạo. Đồng thời, các chính sách cần chặn các dòng vốn đầu tư và công nghệ chất lượng thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho môi trường kỹ thuật số và nền kinh tế số
III.2. Đẩy mạnh số hóa cho các doanh nghiệp CNHT
Chính phủ nên tập trung đầu tư vào các công ty đầu ngành để có thể kéo theo các doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển hình thành chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Việt. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất cần ưu tiên đầu tư vào công nghệ tầm trung và cao, tránh các công nghệ, máy móc cũ kỹ, lạc hậu. Mặt khác, cần chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách hơn nữa các thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh.
Chính phủ tận dụng cơ hội chuyển đổi sản xuất sang Việt Nam để thúc đẩy doanh nghiệp Việt lớn mạnh, tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng ở vị trí công nghệ cao hơn. Trong đó, những dạng hỗ trợ như chuyển đổi số, ưu đãi start-up, tiếp cận nguồn vốn, công nghệ sáng tạo… cần được tăng cường và hài hoà hơn.
Số hoá đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp hỗ trợ, nên Việt Nam cần đẩy mạnh quá trình số hoá cho các doanh nghiệp. Chuyển đổi số nên tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, các lĩnh vực mà khoảng cách chuyển đổi số còn lớn như chức năng nghiệp vụ sản xuất, quản lý chất lượng. 
Phát triển đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyển đổi số. Hợp tác với các doanh nghiệp đầu chuỗi trong hỗ trợ doanh nghiệp cung ứng chuyển đổi số. Phổ biến các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số của Chính phủ để doanh nghiệp tiếp cận được rộng rãi hơn.

 Xây dựng và vận hành hiệu quả các Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp TP.HCM từ vốn đầu tư trung hạn của Trung ương và TP.HCM trên cơ sở nhu cầu, mục tiêu phát triển và nguồn lực sẵn có nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp CNHT và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Hình thành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tài chính, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực của các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng. Các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng có vai trò kết nối các trung tâm tại địa phương, hình thành hệ sinh thái chung về công nghệ và sản xuất công nghiệp.
III.3. Phát triển và bảo vệ thị trường
Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và thị trường ngoài nước để tạo điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển. Cụ thể, bảo đảm quy mô thị trường nội địa thông qua các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh tế; xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp phù hợp để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng công nghiệp nhập khẩu và sử dụng các hàng rào kỹ thuật để bảo vệ hợp lý thị trường nội địa phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. Đồng thời, tìm kiếm, mở rộng các thị trường ngoài nước trên cơ sở tận dụng các hiệp định FTA đã ký kết; triển khai các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển tham gia hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; tích cực tháo gỡ các rào cản, chống các hành vi độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh; phát triển các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại.
III.4. Phát triển chuỗi giá trị trong nước
Tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; xây dựng các khu công nghiệp hỗ trợ tập trung để tạo cụm liên kết ngành; phát triển các ngành công nghiệp vật liệu nhằm tăng cường tính tự chủ về nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm và vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trở thành các Tập đoàn có tầm cỡ khu vực, tạo hiệu ứng lan tỏa và dẫn dắt các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
KẾT LUẬN
Trước nhu cầu cấp thiết nâng cao nội lực sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, cũng như tăng tính cạnh tranh cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nội địa, Sở Công Thương TP.HCM đã và đang nỗ lực "bắt cầu" cho nhà cung cấp nội địa tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp ngoại.

Đặc biệt, trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra sâu rộng, tác động đến toàn bộ nền sản xuất toàn cầu dựa trên sự phát triển "vượt bậc" của công nghệ số đòi hỏi tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động hội nhập hơn.

Trong đó, Chính phủ, cũng như UBND TP.HCM đã đưa ra những đột phá về thể chế, nguồn nhân lực chất lượng và phát triển hạ tầng công nghệ, với những mục tiêu cụ thể là tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông...
Ghi nhận trong thời gian qua, TP.HCM đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà cung cấp trong ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển và hình thành chuỗi cung ứng. Trong đó, có thể kể đến thành phố đã có những giải pháp về hỗ trợ vốn, kết nối giao thương, khảo sát thị trường...

Nhìn chung tại thị trường TP.HCM, khi doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư ngoại tham gia thị trường sẽ luôn có những hỗ trợ nhất định để xây dựng nhà cung cấp tham gia chuỗi cung ứng của hộ, cũng như nâng cao giá trị nhà cung cấp nội địa trong chuỗi giá trị chung bên cạnh sự triển khai chiến lược đồng hành cùng nhà cung cấp.

Tuy nhiên, cần lưu ý là thực tiễn cho thấy những bước đi có lộ trình từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn dựa trên các đánh giá một cách khách quan và khoa học sẽ tạo lập nền tảng vững chắc hơn cho CNHT, tránh tâm lý “đốt cháy giai đoạn”, “phát triển phần ngọn bỏ qua phần gốc”. Bất kỳ chương trình mang tính phong trào nào cũng chỉ có hiệu ứng trong thời gian đầu và lợi ích sẽ chủ yếu tập trung ở những doanh nghiệp lớn có khả năng hấp thụ các ưu đãi và dẫn dắt thị trường. Trong khi đó đa phần các doanh nghiệp nhỏ, thậm chí quy mô vừa bị “bỏ lại” phía sau và càng tụt hậu. Hệ sinh thái CNHT bền vững và công bằng cần được tạo lập trên sự phân công phù hợp theo lợi thế tương đối trong chuỗi cung ứng, với sự tương tác, tương hỗ và chia sẻ lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi, theo đó các nhà cung ứng nội địa được cải thiện năng lực và ghi nhận vai trò thay vì thụ động chấp nhận “luật chơi” của các doanh nghiệp lớn. Hệ sinh thái này sẽ là chìa khóa cho khả năng thích ứng với những cú sốc lớn từ bên ngoài tương tự như COVID-19 và cuộc khủng hoảng nguồn cung chất bán dẫn thời gian qua, khi hiệu ứng “cánh bướm” thể hiện rõ nhất trong biến động của các chuỗi cung ứng toàn cầu. 
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